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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và 
một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 
 

 

Thực hiện quy định tại Điều 115 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 
1173/SNV-XDCQ về việc đề nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng nghị 
quyết nêu trên với nội dung chính như sau:  

1. Sự cần thiết ban hành; đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

a) Sự cần thiết ban hành: 

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý: 

- Theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2015 về “Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 
lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường” thì Hội đồng nhân dân có quyền: 

 “đ) Quyết định các biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;”; 

- Theo quy định tại điểm đ, khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2015 về “Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 
lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội” thì Hội đồng nhân dân có 
quyền: 

 “đ) Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả 
năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên;”; 

- Theo quy định tại Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì Hội 
đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách đối với 
một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội,… phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa 
phương (ngân sách Trung ương không hỗ trợ); 

- Theo quy định tại Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 thì Hội đồng nhân dân tỉnh cũng có thẩm quyền ban hành Nghị quyết 
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để quy định chi tiết nội dung được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của 
cấp trên; quy định các chính sách, biện pháp để bảo đảm thi hành văn bản quy 
phạm pháp luật của cấp trên và biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì Hội đồng nhân dân tỉnh 
có thẩm quyền quyết định biện pháp, chính sách, chế độ để phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và trong phạm vi được phân 
quyền nhưng phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng 
cân đối của ngân sách địa phương. 

Việc xây dựng chế độ, chính sách cho những người hoạt động không 
chuyên trách ở cơ sở hiện nay đã được quy định tại nhiều văn bản của Trung 
ương như: 

+ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2019 của Chính phủ về chức 
danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị 
định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

+ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; 

+ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ 
dân phố; 

+ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

+ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản... 

Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn tại địa phương 

Theo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách do Sở Nội vụ xây dựng thì 
chính sách đối với Phó chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã và hỗ trợ đối với những 
người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có trình độ chuyên môn Đại học, 
Cao đẳng hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại là đúng thực 
tế, tuy nhiên, Báo cáo chỉ nói một cách chung chung mà chưa nêu cụ thể, chi tiết  
nên chưa thể hiện rõ được vấn đề bất cập này trên thực tế (thiếu số liệu thực tế 
chứng minh về mức thu nhập hiện nay và phương án được lựa chọn để tăng thu 
nhập cho các đối tượng này, từ đó có sự so sánh để thấy được tính hiệu quả của 
phương án lựa chọn).  
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b) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

Sở Nội vụ xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ 
cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên 
trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 
bao gồm cả nội dung được văn bản Trung ương giao (Nghị định số 34/2019/NĐ-
CP) và cả một số chính sách đặc thù của địa phương (theo Báo cáo đánh giá tác 
động của chính sách). Tuy nhiên, nội dung dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng 
Nghị quyết và dự thảo Đề cương Nghị quyết Sở Nội vụ cần đề cập cụ thể, rõ 
ràng về các chính sách đặc thù để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Sự phù hợp, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả 
thi, tính dự báo và các giải pháp điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách 

Theo báo cáo, đề xuất của cơ quan soạn thảo thì dự kiến có 02 chính sách 
đặc thù được đề nghị xây dựng, trình HĐND tỉnh thông qua. 

- Về chính sách đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: khoản 1 Điều 
17 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ quy định Chỉ huy 
phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng: Chế độ phụ cấp hằng tháng được 
tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số 1,0; Được đóng 
và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian giữ chức vụ theo 
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Tiền ăn trong thời 
gian đào tạo, tập huấn, huấn luyện bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh 
trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chế độ công tác phí được áp dụng như công 
chức cấp xã; Trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên 
nếu nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ 01 năm công tác được tính bằng 
1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng trừ trường hợp tự ý bỏ 
việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân. 

Điều 19 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP quy định: Chỉ huy phó Ban chỉ huy 
quân sự cấp xã, Trung đội trưởng dân quân cơ động được hưởng chế độ phụ cấp 
đặc thù quốc phòng, quân sự. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự bằng 
50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm 
quản lý, chỉ huy đơn vị, phụ cấp thâm niên. 

Như vậy, quy định pháp luật về chế độ đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự 
cấp xã là khá rõ ràng, và so với các chức danh không chuyên trách khác là cao 
hơn. Cơ quan soạn thảo cần giải thích rõ tại sao lại xây dựng chế độ phụ cấp 
khác cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã mà không xây dựng đối với các 
chức danh không chuyên trách khác (do tính chất công việc, về chế độ phụ cấp 
theo quy định,...) để lựa chọn giải pháp hài hòa lợi ích cho tất cả các đối tượng. 

Ngoài ra, Luật Dân quân tự vệ đang được Quốc hội thảo luận để sửa đổi, bổ 
sung, trong đó bổ sung nhiều quy định về chế độ đối với Phó Chỉ huy trưởng 
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Quân sự cấp xã, đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý, cân nhắc để không phải thực 
hiện sửa đổi, bổ sung Nghị quyết khi Luật Dân quân tự vệ mới được ban hành. 

- Về hỗ trợ đối với những người có trình độ chuyên môn Đại học, cao đẳng: 

Thứ nhất, cơ quan soạn thảo cần thống nhất chính sách này áp dụng đối với 
người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ Đại học hay trình độ Đại 
học và Cao đẳng. Tại dự thảo Báo cáo đánh giá tác động thì tên của chính sách 2 
là “Về hỗ trợ đối với những người có trình độ chuyên môn Đại học, cao đẳng”, 
tuy nhiên trong nội dung chính sách và mục tiêu giải quyết vấn đề thì cơ quan 
soạn thảo chỉ đề cập đến đối tượng là người có trình độ Đại học. 

Tại Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND thì hiện 
nay trên toàn tỉnh có 1225 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong 
đó có 201 người trình độ Đại học (chiếm tỷ lệ 16,41%); có 97 người trình độ 
Cao đẳng (chiếm tỷ lệ 7,92%). Nếu tính tổng số người hoạt động không chuyên 
trách trên địa bàn tỉnh có trình độ Đại học, Cao đẳng là 298 người (chiếm tỷ lệ 
hơn 24%) nên việc hỗ trợ áp dụng đối với người có trình độ Đại học hay cả Đại 
học và Cao đẳng cần giải trình cụ thể để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Thứ hai, cơ quan soạn thảo chưa xác định cụ thể mức hỗ trợ đối với những 
đối tượng này, và cũng chưa xác định được ảnh hưởng tích cực đến mức thu 
nhập của các đối tượng này như thế nào để có thể đánh giá chính xác tác động 
của chính sách này. Hơn nữa, trước đây HĐND tỉnh cũng đã có nghị quyết để 
khuyến khích, thu hút người có trình độ Đại học về công tác tại cấp xã (nay 
không còn áp dụng) nên cũng cần đề cập đến tác động, hiệu quả của chính sách 
đó thời gian qua. 

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách 
là từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ là chưa phù hợp, bởi đây là 02 chính sách đặc thù của địa phương, 
phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương (không nằm trong 
nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ), nguồn hỗ trợ này của Trung ương để thực 
hiện chi trả theo các chế độ, chính sách chung. 

3. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng nghị quyết 

Cơ quan tham mưu lập đề nghị xây dựng nghị quyết cơ bản theo đúng trình 
tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đánh giá 
thực trạng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; xây dựng nội dung 
chính sách; đánh giá tác động của chính sách; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo 
đảm cho việc thi hành chính sách; chuẩn bị hồ sơ đề nghị; tổ chức lấy ý kiến 
của cơ quan, tổ chức có liên quan về đề nghị;… Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một 
số vấn đề cần khắc phục và tiếp tục thực hiện: 
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- Cần bổ sung ý kiến của các Bộ, ngành liên quan; ý kiến của các tổ chức 
có chức năng tư vấn, phản biện chính sách (UBMTTQVN tỉnh; Liên đoàn Lao 
động tỉnh; Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) theo quy định của pháp 
luật và Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với các tổ chức này; ý kiến của Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ); ý 
kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan quản lý nhà nước đối với chức danh 
Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã); ý kiến qua Cổng TTĐT tỉnh (nếu có).  

- Đối với Báo cáo đánh giá tác động của chính sách cần tuân thủ nội dung 
và phương pháp đánh giá theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP và quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật (theo Mẫu số 01 của Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP; đánh giá tác động từng chính sách cụ thể để xác định vấn đề 
bất cập, đề xuất giải pháp cụ thể và lựa chọn giải pháp…).  

4. Kết luận chung 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp 
và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách 
cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được 
lập theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, cơ quan lập đề nghị cần nghiên cứu 
những nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định này để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện 
đề nghị xây dựng nghị quyết theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trước khi trình UBND tỉnh xem xét, 
quyết định. 

Trên đây là nội dung Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế 
độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở 
thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; cơ quan lập đề 
nghị cần nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ (t/h); 
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Hiếu); 
- VP Sở (đưa lên Website của Sở); 
- Lưu: VT, VBPBPL (Nh). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Trung Hiếu 
 


		2019-08-21T13:56:41+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Trung Hiếu<hieunt.stp@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-08-21T13:57:03+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<stp@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




